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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  HSK nâng cao 2 

Mã học phần:  71MAH240252 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  233_71MAH240252_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO2 

Vận dụng thành 

thục vốn từ 

vựng, và các cấu 

trúc ngữ pháp 

liên quan đến các 

chủ đề trong 

chương trình học 

chinh phục HSK 

cấp 5. 

Trắc 

nghiệm, 

Tự luận 
50% 

Phần 1, 

Phần 2 
5  

CLO3 

Phát triển được 

kỹ năng phán 

đoán, nhận định 

nhanh các vấn 

đề. 

Trắc 

nghiệm, 

Tự luận 

50% 
Phần 1, 

Phần 2 
5  
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PHẦN TRẮC NGHIỆM (15 câu,  mỗi câu 0.3 điểm , tổng 4.5 điểm ) 

 

（1）-（3） 

智慧是头脑的智能, 是迅速、正确地理解事物的能力, 是一种洞察力和( 1 ) 

力。有勇气能改变可以改变的事情, 有胸怀能 ( 2 ) 不可改变的事情, 而有智慧就

能知道何时能改变,何时不能改变, 并且知道什么时候“为”, 什么时候“不为”。 

知道自己喜欢做什么样的事,知道自己在做什么事, 知道自己能把事情做到何种 

( 3 ), 这就是智慧。 

 

(1) A 判断 B 感动 C感想  D 成果 
ANSWER: A 

 

(2)    A 接受 B从事  C 担任  D 接待 
ANSWER: A 

 

(3)    A 程度 B性质  C 规格 D 角度 
ANSWER: A 

 

（4）-（7） 

宠物是孩子的好伙伴。它们可以与孩子一起玩耍, 同时也能与孩子交流情感。 

孩子可以对它们说自己的心事, 它们虽不会说话, (4), 这能给孩子带来安慰。 孩子

生病时, 宠物会陪伴他们, 鼓励他们, 帮助他们勇敢地 (5) 困难。  

此外, 宠物也需要孩子的照顾。照顾宠物的过程可以锻炼孩子实际生活的能力, 

还能培养孩子的(6)。 

送只宠物给孩子吧! 只要教会他们互相尊重, 他们就会 (7) 得很好, 成为亲密

的伙伴。 

 

(4) A 却是最好的听众        C 而且能模仿人的动作 

B 可经常去户外活动   D 竟然喜欢接近陌生人 
ANSWER: A 

 

(5) A 面对  B 否认 C 否定 D 面临 
ANSWER: A 

(6) A 爱心  B 前途 C风格  D 力量 
ANSWER: A 

(7) A 相处  B度过  C利用  D 交往 
ANSWER: A 

 

 

  



BM-003 

Trang 3 / 5 

（8）-（11） 

人类的进食方式大致可分为三种。其一是用手。这是一种最自然的进食方式, 

例如, 婴儿不需母亲教导, (8)。其二是用刀叉。刀叉当然是在人类发明火和铁之后

才会有的(9)。人们获得猎物之后, 在火上烤熟, 然后用叉子叉着, 用刀割来吃, 这

比用手抓进食已经有了很大进步。其三是用筷子。这种进食用具是何来的尚待考证。

在当今世界, 用筷子进食的国家 (10) 上集中在亚洲, 包括中国以及受汉文化影响较

(11)的日本、朝鲜、越南和新加坡等。 

 

(8) A就会用手抓东西吃  B 都会用哭表达需要 

C 很容易学会用勺子  D会对周围环境迅速做出反应  
ANSWER: A 

(9) A 工具  B 零件  C 硬件  D 玩具 
ANSWER: A 

 

(10) A 基本  B 总共  C 一律  D 根本 
ANSWER: A 

 

(11) A 深  B正   C浓   D 嫩 
ANSWER: A 

 

（12）-（15） 

廖容典是一家国际投资顾问公司的总裁, 他曾说: (12) 你会见了 10 位顾客, 却

只在最后一位顾客那儿获得了 200 元的订单,那么,你会如何看待前 9 次的失败呢? 

他说:“请记住,你之所以能赚 200元,是因为你会见了 10位顾客,(13)。每位顾

客都让你赚了 200/10=20 元。也就是说,你每一次的被拒,都会给你带 来 20元的收

入。所以,当你被拒绝时,你应该面带(14),向顾客敬礼,因为他 让你赚了 20 元。” 

我想,我们每个人都应以一种良好的心态去看待人生中的挫折与拒绝。因为你每

一次的付出其实都会有所(15),而且最后的成功总是由前面无数次的失败累积而成

的。 

 

(12) A 假如  B要不  C何况  D 不然 
ANSWER: A 

 

(13) A而不只是第 10位顾客 B只是他们中的个别人 

C 但是很少人会在乎 D却忽视了生活中的美好 
ANSWER: A 

(14) A 微笑  B赞美  C情绪  D 决心 
ANSWER: A 

(15) A 收获  B 冒险 C流传  D 生长 
ANSWER: A 
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PHẦN TỰ LUẬN (tổng số câu hỏi + thang điểm từng câu hỏi) 

 

Câu hỏi 1: 请用所给词语完成句子或对话 (2.5 điểm, 0.5/câu) 

1. 虽然我们已经认识多年，………………………… (至今) 

2. 他是个很有本领的人，可是………………………… （反而） 

3. 快毕业了，同学们………………………… （各自） 

4. A: 你觉得这套房子怎么样？ 

B:  ………………………… （临） 

5. 世界上使用筷子的国家主要………………………… （包括） 

 

Câu hỏi 2: 选择合适的词语填空(1.5 điểm, 0.25/câu) 

 

扶    占 从前   本领  决心   委屈 

 

1  (    ) 有个人叫乐广, 他有个好朋友, 一有空儿就到他家来聊天儿。 

2 你去教室自习的时候, 帮我(    ) 个座位, 好吗? 

3 请您先在这儿 (    ) 一晚, 明天我们就给您换个好的房间。 

4 邻居家有一条(    ) 高强的小狗, 能看门, 能送报, 还能买菜。 

5 他把那位老爷爷 (    ) 过了马路。 

6 我下 (    ) 从明天开始早睡早起, 每天锻炼身体。 

 

Câu hỏi 3: 组句(1.5 điểm, 0.5/câu) 
 

1． 青年/济南/有/个/城里/善良/的 

2． 路边/了/他/在/救/一位/的/晕倒/老人 

3． 他们/他/把/给/及/买的/剩下的/工钱/都/东西/了/交给/我 

 

 

 
 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 4.5  

Câu 1 – 15 A 0.3  

II. Tự luận 5.5  

Câu hỏi 1: 请

用所给词语完

成句子或对话 

(2.5 điểm) 
 

略 2.5  
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Câu hỏi 2: 

(1.5 điểm)  
选择合适的词

语填空 
 

1. 从前 

2. 占 

3. 委屈 

4. 本领 

5. 扶 

6.  决心 

0.25 

 

0.25 

 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

 

 

Câu hỏi 3: 

(1.5 điểm)  

组句 

 

 

1 济南城里有个善良的青年。 

2 他在路边救了一位晕倒的老

人。 

3 他把给他们买的东西及剩下的

工钱都交给了我。 
 

 

0.5 

0.5 

 

0.5 

 

 

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

                          Đã duyệt 
 
 
  
                 TS. Phạm Đình Tiến Hàn Hồng Diệp 


